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          LỚP KT10C1

1 Nguyễn Thị Ngọc Hoa TIN HỌC KẾ TOÁN 1 KT10C1 ACCO2406T 20/12/2011 1, 2 P. máy X16 NTTO 107

2 Hà Thị Ngọc Hương TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 KT10C1 FINA2604T 14/01/2012 1 106, 111 NTTO 108

3 Nguyễn Văn Khanh QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP KT10C1 BADM2303T 11/01/2012 1 106, 111 NTTO 97

4 Trần Thị Thanh Thúy NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ KT10C1 ECON2401T 07/01/2012 1 106, 111 NTTO 100

5 Lê Phan Vĩnh Lộc KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 KT10C1 ACCO2602T 03/01/2012 1 106, 111 NTTO 104

          LỚP KT10C2

1 Hà Thị Ngọc Hương TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 KT10C2 FINA2604T 14/01/2012 3 106, 108 NTTO 80

2 Nguyễn Thị Ngọc Hoa TIN HỌC KẾ TOÁN 1 KT10C2 ACCO2406T 20/12/2011 3, 4 P.máy X16 NTTO 79

3 Lê Phan Vĩnh Lộc KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 KT10C2 ACCO2602T 03/01/2012 3 106, 108 NTTO 85

4 Nguyễn Văn Khanh QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP KT10C2 BADM2303T 11/01/2012 3 112, 108 NTTO 79

5 Trần Thị Thanh Thúy NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ KT10C2 ECON2401T 07/01/2012 3 106, 108 NTTO 78

          LỚP KT10C3

1 Trần Thị Thanh Thúy NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ KT10C3 ECON2401T 07/01/2012 5 106, 108 NTTO 104
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2 Nguyễn Vương Thành Long TIN HỌC KẾ TOÁN 1 KT10C3 ACCO2406T 20, 27/12/2011 5 P.máy X16 NTTO 106

3 Hà Thị Ngọc Hương TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 KT10C3 FINA2604T 14/01/2012 5 106, 111 NTTO 119

4 Nguyễn Quốc Định KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2 KT10C3 ACCO2602T 03/01/2012 5 111, 112 NTTO 113

5 Hồ Thiện Thông Minh QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP KT10C3 BADM2303T 11/01/2012 5 106, 108 NTTO 103

         LỚP NH10C1

1 Đặng Thị Hoa KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 1 NH10C1 ACCO2619T 11/01/2012 1 112, 108, 008 NTTO 114

2 Phạm Thị Bích Thủy NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BẠC NH10C1 FINA2323T 03/01/2012 1 112, 108, 008 NTTO 114

3 Vũ Phạm Tín NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ NH10C1 ECON2401T 07/01/2012 1 112, 108, 008 NTTO 114

4 Trần Thái Trúc Lam NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI 1

NH10C1 FINA2521T 29/12/2011 1 112, 108, 008 NTTO 114

5 Huỳnh Thái Bảo TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 NH10C1 FINA2604T 14/01/2012 1 112, 108, 008 NTTO 114

         LỚP NH10C2

1 Đặng Thị Hoa KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 1 NH10C2 ACCO2619T 11/01/2012 3 111, 106 NTTO 105

2 Phạm Thị Bích Thủy NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BẠC NH10C2 FINA2323T 03/01/2012 3 111, 112 NTTO 105

3 Trần Thái Trúc Lam NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI 1

NH10C2 FINA2521T 29/12/2011 3 111, 112 NTTO 105

4 Huỳnh Thái Bảo TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 NH10C2 FINA2604T 14/01/2012 3 111, 112 NTTO 106

5 Vũ Phạm Tín NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ NH10C2 ECON2401T 07/01/2012 3 112, 111 NTTO 106

         LỚP NH10C3-4

1 Phạm Thị Bích Thủy NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO BẠC NH10C3-4 FINA2323T 03/01/2012 5 106, 108, 008 NTTO 125

2 Đặng Thị Hoa KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 1 NH10C3-4 ACCO2619T 11/01/2012 5 111, 112, 008 NTTO 125

3 Trần Thị Thanh Thúy NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ NH10C3-4 ECON2401T 07/01/2012 5 111, 112 NTTO 125

4 Lê Thị Khánh Phương NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI 1

NH10C3-4 FINA2521T 29/12/2011 5 111, 112, 108 NTTO 125

5 Nguyễn Lê Tuyết Loan TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2 NH10C3-4 FINA2604T 14/01/2012 5 008, 108, 112 NTTO 125
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         LỚP QT10C1

1 Nguyễn Thị Thanh NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 2 QT10C1 BADM2319T 14/01/2012 2 112, 108, 008 NTTO 114

2 Đào Thị Quý HÀNH VI KHÁCH HÀNG QT10C1 BADM2316T 11/01/2012 2 106, 111 NTTO 114

3 Đỗ Đình Nam QUẢN TRỊ DỊCH VỤ QT10C1 BADM2420T 07/01/2012 2 111, 112 NTTO 114

4 Trần Vân Long THUẾ QT10C1 FINA2305T 03/01/2012 2 111, 112 NTTO 114

5 Nguyễn Thị Thoa KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG QT10C1 BADM2315T 28/12/2011 1 111, 112 NTTO 114

         LỚP QT10C2

1 Nguyễn Khánh Trung HÀNH VI KHÁCH HÀNG QT10C2 BADM2316T 11/01/2012 4 108, 008 NTTO 86

2 Nguyễn Thị Thanh NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 2 QT10C2 BADM2319T 14/01/2012 4 112, 106 NTTO 86

3 Trần Vân Long THUẾ QT10C2 FINA2305T 03/01/2012 4 106, 108 NTTO 86

4 Huỳnh Gia Xuyên QUẢN TRỊ DỊCH VỤ QT10C2 BADM2420T 07/01/2012 3 106, 108 NTTO 86

5 Nguyễn Thị Thoa KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG QT10C2 BADM2315T 28/12/2011 3 106, 108 NTTO 86

         LỚP QT10C3

1 Đỗ Đình Nam QUẢN TRỊ DỊCH VỤ QT10C3 BADM2420T 09/01/2012 5 111, 112 NTTO 95

2 Trần Vân Long THUẾ QT10C3 FINA2305T 04/01/2012 5 111, 112 NTTO 95

3 Nguyễn Khánh Trung HÀNH VI KHÁCH HÀNG QT10C3 BADM2316T 12/01/2012 5 111, 112 NTTO 95

4 Nguyễn Thị Thoa KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG QT10C3 BADM2315T 28/12/2011 5 111, 106 NTTO 95

5 Nguyễn Thị Thanh NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 2 QT10C3 BADM2319T 13/01/2012 5 111, 112 NTTO 95

         LỚP QT10C4

1 Nguyễn Khánh Trung HÀNH VI KHÁCH HÀNG QT10C4 BADM2316T 12/01/2012 5 106, 108 NTTO 65

2 Nguyễn Thị Thoa KỸ NĂNG THƯƠNG LƯỢNG QT10C4 BADM2315T 28/12/2011 5 112, 108 NTTO 65

3 Nguyễn Thị Thanh NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 2 QT10C4 BADM2319T 13/01/2012 5 106, 108 NTTO 65
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4 Trần Vân Long THUẾ QT10C4 FINA2305T 04/01/2012 5 106, 108 NTTO 65

5 Dương Kim Thạnh QUẢN TRỊ DỊCH VỤ QT10C4 BADM2420T 09/01/2012 5 106, 108 NTTO 65

LỚP TH10TC

1 Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ THIẾT KẾ WEB 2 TH10TC ITEC2417T 02/01/2012 1 P.Máy X16 NTTO 63

2 Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ THỰC HÀNH THIẾT KẾ WEB 2 TH10TC ITEC2218T 03/01/2012 1 P.Máy X16 NTTO 64

3 Đào Quốc Phương  THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG 1 TH10TC ITEC2216T 09/01/2012 1 P.Máy X16 NTTO 64

4 Đào Quốc Phương QUẢN TRỊ MẠNG 1 TH10TC ITEC2315T 10/01/2012 1 P.Máy X16 NTTO 64

5 Đào Quốc Phương HỆ ĐIỀU HÀNH 2 TH10TC ITEC2511T 06/01/2012 3 P.Máy X16 NTTO 65

6 Trần Lê Trọng Phúc NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH TH10TC ITEC2514T 13/01/2012 3 P.Máy X16 NTTO 77

Trưởng ban

Hà Minh Đức

GHI CHÚ:

ĐỊA ĐIỂM THI:

NNTO : 37/3 Ngô Tất Tố, Quận Bình Thạnh

CA 1: 7g00;     CA 2: 9g30;       CA 3: 13g00;      CA 4: 15g30;      CA 5: 18g00

* HS PHẢI MẶC ĐỒNG PHỤC KHI ĐI THI
* HS NHỚ MANG THEO BIÊN LAI HỌC PHÍ, THẺ HỌC SINH VÀ GIẤY CMND.

CA  THI BẮT ĐẦU:

* HỌC SINH PHẢI CÓ MẶT TRƯỚC CA THI 30 PHÚT. 

Lập bảng

Nguyễn Ngọc Hải Đăng

TP.HCM , NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2011


